CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
	(Kèm theo Thông tư số:03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2017
của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Tên môn học: AN TOÀN LAO ĐỘNG
Mã môn học: MH 19
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ;
   (Lý thuyết: 9 giờ;  Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 19 giờ;   Kiểm tra 02  giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:	
	- Vị trí: Là môn học cơ sở ngành có thể bố trí từ đầu học kỳ I năm thứ I.
	- Tính chất: Đây là môn học cơ sở ngành trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về an toàn lao động trong thi công các hạng mục công trình từ móng đến hoàn thiện.
II. Mục tiêu môn học:
- Về kiến thức:
+ Trình bày được kỹ thuật an toàn – vệ sinh lao động trong thi công xây dựng.
+ Vận dụng đúng quy định về phòng chống cháy nổ, và các kỹ thuật an toàn khi sử dụng máy trong xây dựng.
- Về kỹ năng:
+ Xác định được các mối nguy hại đến tính mạng, sức khỏe người lao động khi tham gia lao động trên công trình xây dựng.
+ Nhận biết được các ký hiệu, biển báo trên công trình xây dựng.
+ Tư vấn cho người lao động các yếu tố nguy hiểm, độc hại khi thi công xây dựng công trình.
+ Đề xuất được các biện pháp làm việc an toàn cho từng dạng công tác trên công trình.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Thực hiện đúng các quy định pháp luật về công tác an toàn - vệ sinh lao động trong thi công xây dựng.
+ Ý thức được tầm quan trọng của công tác an lao động trong quá trình thi công xây dựng công trình.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1

	Chương 1: Giới thiệu chung về an toàn lao động và các phương pháp sơ cấp cứu người lao động bị tai nạn.
	03
	01
	2
	

	2
	Chương 2: Kỹ thuật an toàn trong thi công xây dựng.
	15
	3
	12
	

	3
	Chương 3: Phòng ngừa tai nạn lao động do ngã cao.
	03
	01
	2
	

	4
	Chương 4: Kỹ thuật An toàn lao động khi sử dụng máy, thiết bị xây dựng
	03
	02
	01
	

	5
	Chương 5: Phòng chống cháy nổ trên công trình
	03
	01
	2
	

	6
	Chương 6: Vệ sinh trên công trình xây dựng.
	01
	01
	
	

	
	Kiểm tra kết thúc mô đun
	2
	
	
	2

	
	Cộng
	30
	9
	19
	2



2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Khái niệm cơ bản về Luật xây dựng.	Thời gian: 03 giờ
1. Mục tiêu:
- Nhận biết các quy định pháp luật về công tác bảo hộ lao động.
- Phát biểu được tác dụng của các phương tiện bảo vệ cá nhân.
- Phân biệt các nhóm biển báo và biển báo trên công trình.
- Thực hiện được kỹ thuật sơ cứu nạn nhân gặp tai nạn lao động.  
2. Nội dung chương:
1.1. Pháp luật nhà nước về công tác an toàn  - vệ sinh lao động.
1.1.1. Các cơ quan quản lý nhà nước về công tác bảo hộ lao động.
1.1.2. Quan điểm của nhà nước về công tác bảo hộ lao động.
1.1.3. Quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng.
1.1.4. Các văn bản nhà nước về công tác bảo hộ lao động.
1.2. Các phương tiện bảo vệ cá nhân.
1.2.1. Khái niệm chung.
1.2.2. Các phương tiện bảo vệ cá nhân.
1.3. Biển báo hiệu và tín hiệu cảnh báo nguy hiểm trên công trình.
1.3.1. Khái niệm chung.
1.3.2. Phân loại biển báo hiệu.
1.3.3. Các biển báo hiệu thường gặp.
1.3.4. Các loại biển báo hiệu khác
1.3.5. Các tín hiệu cảnh báo nguy hiểm
1.4. Phương pháp sơ cứu các trường hợp tai nạn lao động.
1.4.1. Khi dẫm, quạc phải đinh hay vật sắc nhọn
1.4.2. Khi bị vật (vật liệu hay dụng cụ,…v.v.) rơi vào người (đầu, vai hoặc chân,…v.v.)
1.4.3. Khi bị ngã từ trên cao.
1.4.4. Khi bị điện giật.
1.4.5. Khi bị bụi hoặc chất bẩn bay vào mắt.
1.4.6. Khi bị say nắng.
1.4.7. Khi bị say nóng.

Chương 2: Kỹ thuật an toàn trong thi công xây dựng.	Thời gian: 15 giờ
1. Mục tiêu:
- Trình bày được hoạt động quản lý nhà nước về xây dựng, trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan nhà nước vè hoạt động xây dựng.
- Phân biệt được vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan quản lý xây dựng chuyên ngành.
- Ý thức được vai trò quan trọng của các cơ quan quản lý nhà nước.
2. Nội dung chương:
2.1. An toàn lao động khi phá, dỡ công trình.
2.1.1. Khái niệm về phá, dỡ công trình
2.1.2. Các nguy cơ gây tai nạn lao động khi phá, dỡ công trình
2.1.3. Các biện pháp đề phòng tai nạn lao động khi phá, dỡ công trình
2.2. An toàn lao động trong công tác xếp, dỡ và vận chuyển vật liệu xây dựng
2.2.1. Khái niệm về công tác xếp, dỡ và vận chuyển vật liệu xây dựng.
2.2.2. Các nguy cơ gây tai nạn lao động trong công tác xếp, dỡ và vận chuyển vật liệu xây dựng.
2.2.3. Các biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong công tác xếp, dỡ và vận chuyển vật liệu xây dựng.
2.3. An  toàn  lao  động  khi  thi  công  phần  ngầm công trình
2.3.1. Gia cố nền.
2.3.2. Thi công cọc ép.
2.3.3. Thi công cọc đóng.
2.3.4. Thi công cọc khoan nhồi hoặc cọc barrette.
2.3.5. Thi công tường vây tầng hầm công trình.
2.3.6. Đào đất hố móng.
2.4. An toàn lao động khi thi công phần thân công trình
2.4.1. An toàn lao động trong gia công cốp pha.
2.4.2. An toàn lao động trong gia công cốt thép
2.4.3. An toàn lao động khi trộn bê tông bằng máy trộn cưỡng bức.
2.4.4. An toàn lao động khi lắp dựng và tháo dỡ cốp pha.
2.4.5. An toàn lao động khi lắp dựng cốt thép.
2.4.6. An toàn lao động trong công tác đổ bê tông.
2.4.7. An toàn lao động trong công tác lắp ghép.
2.5. An toàn lao động khi thi công phần hoàn thiện công trình.
2.5.1. An toàn lao động trong công tác xây tường.
2.5.2. An toàn lao động trong công tác trát.
2.5.3. An toàn lao động trong công tác ốp tường và lát nền.
2.5.4. An toàn lao động trong công tác lắp đặt thiết bị công trình.
2.5.5. An toàn lao động trong công tác sơn và quét vôi công trình.

Chương 3: Phòng ngừa tai nạn lao động do ngã cao.	Thời gian: 03 giờ
1. Mục tiêu:
- Phát biểu được các nguy cơ gây tai nạn khi làm việc trên cao.
- Đề xuất được biện pháp an toàn lao động khi làm việc trên cao.
- Phát hiện được các yếu tố nguy hiểm khi làm việc trên cao.
- Chấp hành đúng các quy định về an toàn lao động khi làm việc trên cao.
2. Nội dung chương:
3.1. Khái niệm về làm việc trên cao.
3.2. Các nguy cơ gây tai nạn lao động do ngã cao.
3.2.1. Về tổ chức.
3.2.2. Về kỹ thuật.
3.3. Các biện pháp đề phòng tai nạn lao động do ngã cao.
3.3.1. Biện pháp tổ chức.
3.3.2. Biện pháp kỹ thuật.

Chương 4: Kỹ thuật An toàn lao động khi sử dụng máy, thiết bị XD	Thời gian: 03  giờ
1. Mục tiêu:
- Phát biểu nguy cơ gây tai nạn lao động khi sử dụng máy, thiết bị thi công.
- Đề xuất được các biện pháp làm việc an toàn phù hợp với đặc điểm của máy xây dựng và tình hình thi công thực tế.
- Phát hiện được tình trạng thiếu an toàn của các máy, thiết bị trong xây dựng.
2. Nội dung chương:
4.1. Khái  niệm  chung  về  an  toàn  lao  động khi  sử dụng máy, thiết bị thi công xây dựng.
4.2. Các nhóm máy xây dựng.
4.3. Các nguy cơ gây tai nạn lao động khi sử dụng máy, thiết bị thi công xây dựng.
4.3.1. Thiếu sót trong quản lý máy.
4.3.2. Tình trạng máy sử dụng không tốt.
4.3.3. Máy bị mất cân bằng ổn định.
4.3.4. Thiếu các thiết bị che chắn hoặc rào ngăn vùng nguy hiểm.
4.3.5. Gặp sự cố tai nạn điện.
4.3.6. Thiếu ánh sáng.
4.3.7. Do người vận hành máy.
4.4. Các biện pháp đề phòng tai nạn lao động khi sử dụng máy, thiết bị thi công xây dựng
4.4.1. Biện pháp về tổ chức.
4.4.2. Bảo đảm chất lượng máy tốt, an toàn khi vận hành.
4.4.3. Bảo đảm sự ổn định của máy.
4.4.4. Lắp đặt các thiết bị che chắn và rào ngăn vùng nguy hiểm của máy
4.4.5. Thực hiện các biện pháp đề phòng sự cố tai nạn điện.
4.4.6. An toàn khi làm việc với máy đào gàu nghịch.
4.4.7. An toàn khi làm việc với cần trục.
4.4.8. An toàn khi làm việc với xe hoặc máy di chuyển trên công trường.
4.4.9. An toàn khi làm việc với các thiết bị điện cầm tay.

Chương 5: Phòng chống cháy nổ trên công trình. 	Thời gian: 03  giờ
1. Mục tiêu:
- Phát biểu được các nguy cơ gây xảy ra cháy nổ trên công trình xây dựng.
- Thiết lập được biện pháp đề phòng cháy nổ trên công trình xây dựng.
- Phát hiện được những nơi làm việc thiếu an toàn có thể xảy ra cháy nổ.
2. Nội dung chương:
5.1. Khái niệm về cháy, nổ trên công trường.
5.2. Các công việc liên quan tới cháy, nổ.
5.3. Các nguy cơ gây tai nạn lao động.
5.3.1. Khi dự trữ, bảo quản và vận chuyển nhiên liệu.
5.3.2. Không thận trọng khi dùng lửa.
5.3.3. Cháy do điện.
5.4. Các biện pháp đề phòng cháy, nổ.
5.4.1. Biện pháp ngăn ngừa xảy ra cháy, nổ.
5.4.2. Biện pháp hạn chế cháy lan.
5.4.3. Biện pháp tạo điều kiện dập tắt đám cháy có hiệu quả.
5.4.4. Biện pháp thoát người an toàn.

Chương 6: Vệ sinh trên công trình xây dựng.	Thời gian: 01  giờ
1. Mục tiêu:
- Phân tích các yếu tố nguy hiểm, độc hại do rác và phế thải xây dựng gây ra.
- Thiết lập biện pháp đảm bảo vệ sinh công trình.
- Ý thức được tác hại của rác và các chất phế thải có hại đến sức khỏe và môi trường sống của con người.
2. Nội dung chương:
6.1. Quy định pháp luật về công tác vệ sinh môi trường xây dựng
6.2. Rác và phế thải của công trường xây dựng.
6.3. Biện pháp giữ vệ sinh trên công trường.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, laptop
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bảng, phấn viết, tài liệu học tập, giảng dạy.
4. Các điều kiện khác: Không
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: Nhận biết các yếu tố nguy hiểm và nêu được các biện pháp phòng ngừa cơ bản trong hoạt động xây dựng.
- Kỹ năng: Lập được các biện pháp đảm bảo an toàn lao động phù hợp với các hoạt động xây dựng.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đề cao tính mạng của người lao động, tài sản cho doanh nghiệp và xã hội.
2. Phương pháp:
- Các bài viết kiểm tra, phát vấn.
- Đề tài thảo luận.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Môn học này áp dụng cho sinh viên chuyên ngành xây dựng hoặc các lớp nghiệp vụ ngắn ngày cho cán bộ đang làm việc trong các doanh nghiệp xây dựng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Dùng các phương pháp: trực quan, phát vấn, thuyết trình, thảo luận nhóm.
+ Chuẩn bị kỹ nội dung các bài tập, bài ví dụ cho phù hợp vừa sức sinh viên.
+ Các bài giảng nên soạn trước ngắn ngọn, thể hiện những ý chính, trọng tâm của bài và lưu ý giành thời gian hướng dẫn cho sinh viên tự nghiên cứu.
- Đối với người học:
+ Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, học cụ mà giáo viên/giảng viên giới thiệu.
+ Thảo luận nhóm để hiệu quả hơn trong trình bày kết quả.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Môn học này trọng tâm thuộc về các chương: 2, 3, 4, 5.
4. Tài liệu tham khảo:
	1
	Vũ Như Văn
	An toàn lao động – vệ sinh lao động trong xây dựng
	2008
	NXB Lao động – xã hội
	Tham khảo chính

	2
	Nguyễn Bá Dũng
	Hướng dẫn an toàn lao động cho công nhân xây dựng 
	2000
	NXB KHKT
	Tham khảo

	3
	Nguyễn Minh Chức
	Khoa học kỹ thuật và bảo hộ lao động
	2001
	NXB ĐHQG TPHCM
	Tham khảo


5. Ghi chú và giải thích (nếu có): Giảng viên/giáo viên nên cập nhật thêm các nghị định, thông tư liên quan để bổ sung kịp thời kiến thức cho người học.
Trưởng khoa			   		 Giảng viên biên soạn
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